BÀI 

PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
11001:  màu đỏ: bài;      màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn
62001. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
a. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do cá nhân ban hành
b. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do tổ chức chính trị ban hành
c. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành.
d. Bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật do tổ chức chính trị xã hội ban hành.
61002. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
a. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm.
b. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến mức được xem là tội phạm.
c. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức chưa được xem là tội phạm.
d. Xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội không xem là tội phạm.
61003. Luật Hình sự là một ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội đến mức được xem là tội phạm 
a. Và không quy định khung hình phạt đối với những tội phạm.
b. Và quy định những khung hình phạt đối với những tội phạm.
c. Và không được quy định những khung hình phạt.
d. Và không quy định những khung hình phạt.
6004. Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là
a. Các quan hệ giữa nhà nước và người phạm tội.
b. Tội phạm.
c. Những hành vi được xem là tội phạm.
d. Những người vi phạm pháp luật hình sự.
6005. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự
a. Là thúc đẩy phát triển tội phạm.
b. Là góp phần đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm.
c. Là góp phần ổn định tội phạm.
d. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
6006. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự 
a. Góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế
b. Là góp phần ổn định tội phạm.
c. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển.
d. Là thúc đẩy phát triển tội phạm,ổn định chính trị.
6007. Việc trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội của Luật Hình sự. 
a. Là thúc đẩy phát triển tội phạm,ổn định chính trị.
b. Là góp phần ổn định tội phạm, phát triển kinh tế.
c. Là góp phần đấu tranh chống tội phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế.
d. Là đấu tranh cho tội phạm phát triển, và ổn định biên giới.
6008.  Luật Hình sự có vai trò bảo vệ các quan hệ xã hội.
a. Do Luật Hình sự thiết lập.
b. Được các ngành luật khác thiết lập
c. Do Luật Hành chính thiết lập.
d. Do Luật Dân sự thiết lập.
6009. Luật Hình sự 
a. Trừng trị các hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội.
b. Chỉ trừng trị các hành vi xâm hại đến các lợi ích quốc gia. 
c. Chỉ trừng trị các hành vi xâm hại đến các lợi ích tập thể.
d. Chỉ trừng trị các hành vi xâm hại đến các lợi ích các nhân.
6010. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự
a. Phương pháp quyền uy.
b. Phương pháp quyền uy và mệnh lệnh song phương.
c. Phương pháp quyền uy và thỏa thuận.
d. Phương pháp quyền uy và phương pháp cho phép.
6011. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự là phương pháp quyền uy 
a. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là tổ chức, một bên là tội phạm.
b. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là các nhân, một bên là tội phạm.
c. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là nhà nước, một bên là tội phạm.
d. Là phương pháp mang tính đặc thù bởi một bên là doanh nghiệp, một bên là tội phạm.
6012. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình.
a. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội.
b. Để tiến hành hòa giải, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội.
c. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và ép cung người phạm tội.
d. Để tiến hành điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người không phạm tội.
6013. Luật Hình sự, nhà nước dùng quyền lực của mình để điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử người phạm tội
a. Không bị cản trở bởi bất kỳ ai, tổ chức nào.
b. Có thể bị cản trở bởi các tổ chức chính trị lớn.
c. Những tổ chức chính trị có thể cản trở.
d. Những doanh nghiệp nhà nước có quyền cản trở.
6014. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự
a. Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
b. Do người bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
c. Do người không có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
d. Do người chưa có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện.
6015. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự
a. Thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.
b. Thực hiện một cách cố ý.
c. Thực hiện một cách vô ý.
d. Thực hiện một cách cố ý và vô ý.
61016. Luật Hình sự quy định tội phạm hình sự là người có hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện, có lỗi
a. Trái pháp luật dân sự và phải chịu hình phạt.
b. Trái pháp luật hành chính và phải chịu hình phạt.
c. Trái pháp luật hình sự và phải chịu hình phạt.
d. Trái pháp luật lao động và phải chịu hình phạt.
61017. Tính nguy hiểm cho xã hội của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.
b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
61018. Tính có lỗi của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.

61019. Tính trái pháp luật hình sự
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
61020. Tính phải chịu hình phạt của tội phạm
a. Là dấu hiệu của tội phạm.

b. Là đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Là phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
d. Là cách thức điều chỉnh của Luật Hình sự.
62021. Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
62022. Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
62023. Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội, 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
62024. Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội 
a. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 3 năm tù.
b. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 7 năm tù.
c. Mức cao nhất của khung hình phạt là đến 15 năm tù.
d. Mức cao nhất của khung hình phạt là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.

6025. Khung hình phạt mức cao nhất là đến 3 năm tù.
a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6026. Khung hình phạt mức cao nhất là đến 7 năm tù.
a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6027. Khung hình phạt mức cao nhất là đến 15 năm tù.
a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6028. Khung hình phạt mức cao nhất là trên 15 năm tù hoặc tù chung thân hoặc tử hình.
a. Là khung hình phạt cho tội phạm ít nghiêm trọng.
b. Là khung hình phạt cho tội phạm nghiêm trọng.
c. Là khung hình phạt cho tội phạm rất nghiêm trọng.
d. Là khung hình phạt cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
6029. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi 
a. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý.
6030. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm
a. Chỉ chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
b. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm do vô ý.
c. Phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.
d. Không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý.
6031. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh tâm 
a. Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì đã đủ tuổi chịu trách nhiệm.
6032. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang mắc bệnh không có khả năng điều khiển hành vi của mình.
a. Thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì đã đủ tuổi chịu trách nhiệm.
6033. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say rượu.
a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say rượu không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì tự mình uống rượu.
6034. Nếu một người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhưng thực hiện hành vi phạm tội trong khi đang say ma túy.
a. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, tại vì người đang say ma túy không có khả năng điều khiển hành vi.
b. Thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.
c. Thì không chịu trách nhiệm hình sự.
d. Thì phải chịu trách nhiệm hình sự bởi vì tự mình sử dụng ma túy.
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